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TỈNH THÁI NGUYÊN
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 3095/QĐ-UBND
	Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4953/TTr-SNN ngày 30/11/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 12 thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (Phụ lục kèm theo).
Bãi bỏ 12 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi (thủ tục hành chính số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, số thứ tự III, mục A, phần I và thủ tục hành chính số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, số thứ tự III, mục A, phần II) được ban hành tại Quyết định số 4349/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 91 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, HCC.
Tungnt, QĐ/T12/2023
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Quang Tiến


PHỤ LỤC:
QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)
Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	1
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

	2
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

	3
	Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

	4
	Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi của UBND tỉnh.

	5
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

	6
	Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

	7
	Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

	8
	Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

	9
	Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

	10
	Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

	11
	Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

	12
	Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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_ Phin II: NOI DUNG CU THE CUA TUNG QUY TRINH GIAI QUYET
THU TUC HANH CHINH

1. Cép gidy phép cho cac hoat dong trong pham vi bio vé cong trinh thity loi:
xdy dung cong trinh méi; lap bén, bai tap két nguyén liéu, nhién liéu, vat tw,
phu’O’ng tién; khoan, dao khao sat dia chét, thim do, khai thac khoang san, vat
liu xay dung, khai thac nwéce dudi dat; xAy dung cong trinh ngam thudc tham
quyén cap phép ciia UBND tinh

Thir tw
cong viéc

Noi dung cong viéc

Trach nhiém xi
ly cong viéc

Thoi gian
giai quyét

Buoée 1

Tiép nhan hd so TTHC tai
B6 phan tiép nhin va tra
két qua ciia S& Nong nghiép
va PTNT tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh coéng
tinh Thai Nguyén

- Céng chic dugc giao tiép
nhén va tra két qua xem xét,
kiém tra tinh chinh xac, day du
ctia hd so; quét (scan) va luu
trit ho so dién tir, cap nhat vao
co s& dir liéu cua HE théng
thong tin giai quyét TTHC.

- Trudong hop hd so chua day
dua, chua chinh xéc theo quy
dinh, cong chuc tiép nhan hd
so hudng dan dai dién t chirc,
ca nhan bd sung, hoan chinh
hd so va néu rd ly do theo miu
Phiéu yéu cau bo sung, hoan
chinh hd so.

- Trudng hop tir chdi nhan hd
so, cong chirc tiép nhan hd SO
phai néu ro ly do theo mau
Phiéu tir chdi giai quyét ho so
TTHC.

- Truong hop hd so day du,
chinh xéac theo quy dinh; cong
chire tiép nhan ho so lap Giay
tlep nhén ho so va hen ngay tra
két qua.

- Chuyén hd so dén Chi cuc
Thuy loi.

B6 phan tiép
nhan va tra két
qua cua S& Nong
nghiép va PTNT
tai Trung tam
Phuc vu hanh
chinh cong tinh
Thai Nguyén

1/2 ngay lam viéc

Buwoce 2

Phan cong phong chuyén mon
xu ly ho so

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/4 ngay lam viéc








Bwée 3

Phan cong cong chire xir ly ho
SO

Lanh dao phong
chuyén moén Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buwéc 4

Tham tra hd so cap phép

- Truong hop hd so khong hop
1€: Trong thoi han 02 ngay lam
viéc ké tir ngay nhan duoc hd
so, tham muu 1anh dao Chi cuc
Thiy loi c6 thong bao bang
van ban cho td chitc, c4 nhan
dé nghi cip phép hoan chinh
hd so theo quy dinh.

- Trudng hop hd so hop 1é:
thuc hién cac bude tiép theo.

Cong chuc duogc
giao nhiém vu xur
ly hd so cua Chi
cuc Thuy loi

02 ngay lam viéc

Buéce 5

Tham dinh ho so cip phép
Chi cuc Thuy loi tham dinh
phuong 4n cap phép:

- Trudng hop ho so du didu kién
chp phép, Chi cuc Thuay loi lap
béo cdo tham dinh chuyén hd so
dén Phong Quan ly xdy dung
cong trinh - S& Nong nghi€p va
PTNT trinh Lanh dao S& Nong
nghi¢p va PTNT.

- Trudong hop hd so khéng du
diéu kién cdp phép: Chi cuc
Thuy lgi thong bao ly do khong
cap glay phép gui t6 chirc, ca
nhan dé nghi cip phép.

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

11,5 ngay lam
viéc

Buwoc 6

Kiém tra hd so, trinh Lanh dao
S& Nong nghiép va PTNT ky
van ban trinh UBND tinh xem
xét, quyét dinh.

Lanh dao Phong
Quan ly xay dung
cong trinh - So
Nong nghi€ép va
PTNT

02 ngay lam viéc

Bwoc 7

Ky vén ban trinh UBND tinh
xem xét, quyét dinh (chuyén hé
thong).

Lanh dao So
Noéng nghiép va
PTNT

01 ngay lam viéc

Buoéc 8

- Van phong UBND tinh tham
muu trinh UBND tinh cip
phép theo quy dinh.

- Trudng hop khong cép phép,
tham muu trinh UBND tinh
théng bao bang vin ban, néu 1o
ly do guri S6 Noéng nghiép va
PTNT va t6 chirc, ca nhan dé
nghi cap phép.

Lanh dao Van
phong UBND tinh

7 ngay lam viéc
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Buoc 9

Chuyén két qua vé B phan
tiép nhéan va tra két qua cia
Sé& Nong nghiép va PTNT tai
Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong tinh Thai Nguyén
Coéng chirc dugce giao nhiém vu
tiép nhan va tra két qua cua
Chi cuc Thuy loi chuyén két
qua dén Bo6 phan tiép nhan va
tra két qua cua So Nong
nghiép va PTINT (tai Trung
tam Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén) dé tra cho to
chirc, ¢4 nhan theo quy dinh.

Coéng chuc dugc
giao nhiém vu
tiép nhan va tra
két qua cua Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buée 10

Tra kﬂét qua giai quyét TTHC
cho t6 chure, c4 nhan theo quy
dinh.

B6 phan tiép nhan
va tra két qua cua
S& Nong nghiép
va PINT tai
Trung tam Phuc
vu hanh chinh
cong tinh Thai
Nguyén

1/4 ngay lam viéc

Tong thoi gian giai quyét TTHC

25 ngay lam viéc

2. Cip gidy phép cho cac hoat dong trong pham vi bao v€ cong trinh thiy loi doi
v6i hoat dong du lich, thé thao, nghién ciru khoa hoc, kinh doanh, dich vu thudc
thim quyén cap phép ciia UBND tinh

Thir tw
cong viéc

Noi dung cong viéc

Trach nhiém xir
ly cong viéc

Thoi gian
giai quyét

Buoce 1

Tiép nhin hé so TTHC tai
B6 phan tiép nhin va tra
két qua ctia S& Nong nghiép
va PTNT tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén

- Cong chic dugc giao tiép
nhan va tra két qua xem xét,
kiém tra tinh chinh xéc, dy du
cia hd so; quét (scan) va luu
trir hd so dién tir, cap nhat vao
co s& dir liéu cua Hé thong
thong tin giai quyét TTHC.

- Trudng hop hd so chua day
da, chua chinh xéc theo quy
dinh, cong chirc tiép nhan ho

B0 phéan tiép
nhan va tra két
qua cua So Nong
nghiép va PTNT
tai Trung tam
Phuc wvu hanh
chinh cong tinh
Thai Nguyén

1/2 ngay lam viéc
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so huéng dan dai dién t6 chirc,
c4 nhan bd sung, hoan chinh
hd so va néu rd 1y do theo mau
Phiéu yéu ciu bd sung, hoan
chinh hd so.

- Truong hop tir chdi nhan hd
so, cong chirc tiép nhan hd so
phai néu rd ly do theo mau
Phiéu tir chdi giai quyét ho so
FIBHC:

- Trudong hop hd so diy du,
chinh xé4c theo quy dinh; cong
chirc tiép nhan hd so lap Gidy
tiép nhan hd so va hen ngay tra
két qua.

- Chuyén hd so dén Chi cuc
Thuy loi.

Buoce 2

Phan cong phong chuyén mén
xu 1y ho so

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Bwoce 3

Phan cong cong chire xur Iy ho
SO

Lanh dao phong
chuyén moén Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buoc 4

Tham tra ho so cap phép

- Trudng hop hé so khong hop
1&: Trong thoi han 02 ngay lam
viée ké tir ngay nhan duoc hd
so, tham muu lanh dao Chi cuc
Thay loi c¢6 théng bdo bang
van ban cho t6 chirc, c4 nhéan
dé nghi cip phép hoan chinh
ho so theo quy dinh.

- Trudong hop hd so hop lé:
thuc hién cac budc tiép theo.

Céng chic duogc
giao nhiém vu xu
ly hd so cua Chi
cuc Thuy loi

02 ngay lam viéc

Budée S

Tham dinh ho so cap phép
Chi cuc Thuay loi thim dinh
phuong 4n cép phép:

- Trudng hop hd so du didu
kién cap phép, Chi cuc Thiy
loi 1ap bdo céo thdm dinh
chuyén hé so dén Phong Quan
ly xdy dung cong trinh - S&
Noéng nghiép va PTNT trinh
Lanh dao S& Nong nghiép va
PTNT.

- Trudong hop hd so khong du
diéu kién cap phép: Chi cuc

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

05 ngay lam viéc








Thuy loi thong bao ly do
khong cap gidy phép gui tb
chitc, ca4 nhan d& nghi cip
phép.

Kiém tra hd so, trinh Lanh dao
S& Nong nghiép va PTNT ky

Lanh dao Phong
Quan ly xay dung

Budc 6 vin ban trinh UBND tinh xem cong trinh - S& | 01 ngay lam viéc
xét, quyét dinh. Nong mphispy wa
i PTNT
Ky van ban trinh UBND tinh | Lanh dao S&
Budc 7 | xem xét, quyét dinh (chuyén hé | Nong nghiép va | 1/2 ngay lam viée
thong). PTNT
- Van phong UBND tinh tham
muu trinh UBND tinh cép
phép theo quy dinh.
- Truong hop khong cap phép, |, ~ .
Bwéc 8 |tham muu trinh UBND tinh le.lh U%KID Vr?lr; 05 ngay lam viéc
théng bao bing van ban, néu r5 | POE b
ly do gii S& Nong nghiép va
PTNT va t6 chitc, cd nhan dé
nghi cap phép.
Chuyén két qua vé B phin
tiép nhéin va tra két qua ciia
Sé Nong nghiép va PTNT tai
Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong tinh Thai Nguyén " x
Cong chire dugce giao nhiém vu C.ong fl};lu? e
, tiép nhan va tra két qua cua gao nawm. § . m s
Buéce 9 Chi eye Thity Toi chuyBa: két tiep nhan va tra 1/4 ngay lam viéc
gk g i ek ~ . | két qua cua Chi
qua dén B¢ phan tiep nhan va cuc Thav loi
tra két qua cia S& Nong | ° i
nghiép va PTNT (tai Trung
tam Phuc vu hanh chinh céng
tinh Thdi Nguyén) dé tra cho t6
chirc, ¢4 nhan theo quy dinh.
Bd phan tiép nhan
va tra két qua cua
Tra kvét qua giai quyét TTHC sg Ng%Tnghlgz
Buwéc 10 | cho to chire, ca nhan theo quy < “ | 1/4 ngay lam viéc
dinh. Trung‘tam P}}uc
: vu hanh chinh
cong tinh Thai
Nguyén

Téng thoi gian giai quyét TTHC

15 ngay lam viéc
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3. Cap gidy phép né min va cac hoat dong giy né khac trong pham vi bao vé

cong trinh thiy lgi thudc thim quyén caAp phép ciia UBND tinh

Thir tuw
cong viéc

Noi dung cong viéc

Trach nhiém xi
ly cong viée

Thoi gian
gidi quyet

Buwoéc 1

Tiép nhin ho so TTHC tai
Bo phin tiép nhin va tra
két qua ciia S& Nong nghiép
va PTNT tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén

- Cong chirc duge giao tiép
nhan va tra két qua xem xét,
kiém tra tinh chinh xéc, dy du
cta hd so; quét (scan) va luu
trir hd so dién tir, cap nhat vao
co s& dit lidu cua Hé théng
thong tin giai quyét TTHC.

- Truong hop hé so chua day
da, chua chinh xac theo quy
dinh, cong chirc tiép nhan hd
so huéng dan dai dién t6 chie,
c4 nhan bd sung, hoan chinh
hd so va néu rd ly do theo miu
Phiéu yéu cdu bd sung, hoan
chinh hd so.

- Truong hop tir chdi nhan hd
so, cong chuc tiép nhén hd so
phai néu 18 ly do theo mau
Phiéu tir chéi giai quyét ho so
I THC.,

- Trudong hop hd so day du,
chinh xac theo quy dinh; cong
chirc tiép nhén hd so lap Giay
tiép nhan ho so va hen ngay tra
két qua.

- Chuyén hd so dén Chi cuc
Thuy loi.

Bo phan tiép
nhian va tra keét
qua cua S& Nong
nghiép va PTNT
tai Trung tam
Phuc wvu hanh
chinh cdng tinh
Thai Nguyén

1/2 ngay lam viéc

Buoéc 2

Phén cdng phong chuyén mon
xu ly ho so

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buwoc 3

Phéan cong cong chure xtr ly ho
SO

Lanh dao phong
chuyén mon Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Budéc 4

Tham tra ho SO cAp phép
- Trudng hop ho so khong hop
1&: Trong thoi han 02 ngay lam

Cong chic duoc
giao nhiém vu xu
ly hé so cua Chi

02 ngay lam viéc








9

viéc ké tir ngay nhan dugc hod
so, tham muu 1anh dao Chi cuc
Thay loi c¢6 théng bao bang
vin ban cho td chirc, ca nhéan
dé nghi cip phép hoan chinh
hd so theo quy dinh.

- Trudng hop hd so hop 1é:
thuc hién cac budc tiép theo.

cuc Thuy loi

Buoéc 5

Tham dinh ho so cap phép
Chi cuc Thuy loi tham dinh
phuong an cap phép:

- Trudng hop hd so du diéu
kién cap phép, Chi cuc Thuy
logi 1ap bao cao thim dinh
chuyén hé so dén Phong Quan
ly xdy dung cong trinh - S&
Nong nghiép va PTNT trinh
Lanh dao S& Nong nghiép va
PTNT.

- Trudng hop hd so khong du
diéu kién cap phép: Chi cuc
Thuy lgi théng bao ly do
khong cap gidy phép gui to
chite, ca nhan d& nghi cép

phép.

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

05 ngay lam viéc

Bwoce 6

Kiém tra hd so, trinh Lanh dao
S& Nong nghiép va PTNT ky
van ban trinh UBND tinh xem
xét, quyét dinh.

Lanh dao Phong
Quan ly xay dung
cong trinh - So
Noéng nghiép va
PTNT

01 ngay lam viéc

Bwoc 7

Ky van ban trinh UBND tinh
xem x€t, quyéet dinh.

Lanh dao S¢
Nong nghiép va
PTNT

1/2 ngay lam viéc

Bwéc 8

- Vin phong UBND tinh tham
muu trinh UBND tinh cép
phép theo quy dinh.

- Trudng hop khong cap phép,
tham muu trinh UBND tinh
thong bao bang vin ban, néu rd
ly do gui S¢ Nong nghiép va
PTNT va td chirc, ca nhan dé
nghi cap phep

Lanh dao Van
phong UBND tinh

05 ngay lam viéc

Buoc 9

Chuyen két qua vé Bo phan
tlep nhan va tra két qua cua
S& Nong nghiép va PTNT tai
Trung tim Phuc vu hanh

Cong chuc duoc
giao nhiém vu
tiép nhan va tra
két qua cua Chi

1/4 ngay lam viéc
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chinh cong tinh Thai Nguyén
Cong chirc dugc giao nhiém vu
tiép nhan va tra két qua cua
Chi cuc Thuy loi chuyén két
qua dén Bo phan tiép nhan va
tra két qua cia SO Nong
nghiép va PTNT (tai Trung
tam Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thdi Nguyén) dé tra cho to
chirc, ca nhan theo quy dinh.

cuc Thuy loi

Tra két qua giai quyét TTHC

B¢ phan tiép nhan
va tra két qua cua
S& Nong nghiép

Buée 10 | cho t6 chirc, ca nhan theo quy iy PTNT ku 1/4 ngay lam viéc
dinh. Trung tam Phuc :
: vu hanh chinh
cong tinh Thai
Nguyén

Tong thoi gian giai quyét TTHC

15 ngay lam viéc

4. Cap gidy phép hoat dong cua phwong tién thiy ndi dia, phwong tién co gioi,
trir xe mo to, xe gan may, phwong tién thiy néi dia tho so trong pham vi bao vé
cong trinh thity lgi cia UBND tinh

Thi tw
cong viéc

Noi dung cong viéc

Trach nhiém xi
ly cong viéc

Thoi gian
giai quyét

Buwoc 1

Tiép nhan hé so TTHC tai
B6 phan tiép nhin va tra
két qua ciia S& Nong nghiép
va PTNT tai Trung tim
Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén

- Cong chuc dugc giao tiép
nhan va tra két qua xem xét,
kiém tra tinh chinh xac, day du
ciia hd so; quét (scan) va luu
trit hd so dién tir, cap nhat vao
co s& dit liu cia Hé théng
thong tin giai quyét TTHC.

- Trudng hop hd so chua day
da, chua chinh x4c theo quy
dinh, cong chirc tiép nhan ho
so hudng dan dai dién té chic,
c4d nhan bo sung, hoan chinh
hd so va néu rd 1y do theo mau

B6 phan tiép
nhan va tra két
qua cua S& Nong
nghiép va PTNT
tai Trung tam
Phuc vu hanh
chinh cong tinh
Thai Nguyén

1/2 ngay lam viéc
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Phiéu yéu cau bd sung, hoan
chinh ho so.

- Trudng hop tir chéi nhan hd
50, cong chirc tiép nhan hd SO
phai néu r6 ly do theo mau
Phiéu tir chdi giai quyét hd so
TTHC.

- Trudng hop hd so diy du,
chinh xac theo quy dinh; cong
chure tiép nhan ho so lap Gidy
tiép nhan ho so va hen ngay tra
két qua.

- Chuyén hd so dén Chi cuc
Thuy loi.

Buwéc 2

Phan c6ng phong chuyén mén
xu ly ho so

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buwoéc 3

Phén cong cong chure xtr ly ho
SO

Lanh dao phong
chuyén moén Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buwoc 4

Tham tra ho so cip phép

- Trudng hop hd so khong hop
1€: Trong thoi han 02 ngay lam
viéc ké tur ngay nhan dugc hd
so, tham muu lanh dao Chi cuc
Thay loi c¢6 théng bao bang
van ban cho td chirc, ¢4 nhan
dé& nghi cip phép hoan chinh
hd so theo quy dinh.

- Trudng hop hd so hop Ié:
thuc hién cac budc tiép theo.

Cong chac dugc
giao nhiém vu xu
ly hd so cua Chi
cuc Thuy loi

02 ngay lam viéc

Bwoce 5

Tham dinh ho so cip phép
Chi cuc Thuy loi thim dinh
phuong an cap phép:

- Truong hop hd so du diéu
kién cap phép, Chi cuc Thuy
loi 1ap bao céo tham dinh
chuyén hé so dén Phong Quan
ly xdy dung cong trinh - So&
Nong nghi€ép va PTNT trinh
Lanh dao S& Nong nghiép va
PTNT.

- Trudng hop hd so khong du
didu kién cép phép: Chi cuc
Thuy loi th()ng bédo ly do
khong cap glay phép. gl to
chtic, c4 nhan dé nghi cip phép.

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/2 ngay lam viéc
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Ky van ban trinh UBND tinh

Lanh dao S¢&

Budc 6 | xem xét, quyét dinh (chuyén hé | Nong nghiép va | 1/4 ngay lam viéc
thong). PTNT
- Van phong UBND tinh tham
muu trinh UBND tinh cap
phép theo quy dinh.
- Trudong hop khdng cap phép, |, . "
Buwéce 7 |tham muu trinh UBND tinh La{lh dgo Yan 3 ngay lam viéc
" T « 12~ _~|phong UBND tinh
thong bao bang van ban, néu rd
ly do gui S& Nong nghlep va
PTNT va t6 chirc, ca nhan dé
nghi cap phép.
C!luyén két qua vé Bo phan
tiep nhan va tra ket qua cia
S& Nong nghiép va PTNT tai
Trung tim Phuc vu hanh
chﬁmh cong tinh T.hal Ng}lyen Chiig chie o
Coéng chirc dugc giao nhiém vu | . e
X R . e . .. | giao nhiém vu
" tiép nhan va tra két qua cua | 2 A % b e ea
Budc 8 1 \ . x_ 1z |tiép nhan va tra | 1/8 ngay lam viéc
Chi cuc Thuy loi chuyén két | x . e .
e it W ol ~ . |két qua cua Chi
qua dén B6 phan tiép nhén va cuc Thiy 1oi
tra két qua coa S& Nong | YK
nghiép va PTNT (tai Trung
tam Phuc vu hanh ghz'nh cong
tinh Thai Nguyén) dé tra cho to
chirc, ¢4 nhan theo quy dinh. ’
Bo phén’ tiép nhan
va tra két qua cua
§ gk g . £ S& Nong nghiép
Tra két qua giai quyét TTHC | _, j
. e g . va PTNT tai i A "
Buwéc 9 | cho to chuc, ca nhan theo quy T x h 1/8 ngay lam viéc
Ainihy rung tam Phuc
S vu hanh chinh
cong tinh Thai
Nguyén

Téng thoi gian giai quyét TTHC

7 ngay lam viéc

5. Cap giay phép cho cac hoat dong trong ciy lAu nim trong pham vi bio vé cong
trinh thiy loi thuoc thAm quyén cap phép ciia UBND tinh

Thir tw
cong viéc

Noi dung cong viéc

Trach nhiém xir
ly cong viéc

Thoi gian
gidi quyeét

Buwoc 1

Tiép nhin ho so TTHC tai
B6 phan tiép nhin va tra
két qua ciia S& Nong nghiép
va PTNT tai Trung tam

Bo phan tiép
nhan va tra két
qua cua S¢ Nong
nghiép va PTNT

1/2 ngay lam viéc
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Phuc vu hanh chinh céng
tinh Thai Nguyén

- Céng chic duge giao tiép
nhan va tra két qua xem Xét,
kiém tra tinh chinh xéc, day du
ctia hd so; quét (scan) va luu
trit ho so dién tir, cdp nhat vao
co s¢ dir lieu cua H¢ théng
thong tin giai quyet TTHC.

- Truong hop hd so chua day
da, chua chinh xac theo quy
dinh, cong chuc tiép nhén hd
so huéng dan dai dién to chuc,
ca nhan bd sung, hoan chinh
hd so va néu rd 1y do theo mau
Phiéu yéu cau bd sung, hoan
chinh ho so.

- Trudng hop tir chéi nhan hd
s0, cong chirc tiép nhan hd so
phai néu rd ly do theo miu
Phiéu tir chéi giai quyét hd so
TTHC.

- Trudng hop hd so diy du,
chinh xéac theo quy dinh; cong
chire tiép nhan ho so lap Gidy
tiép nhan hd so va hen ngay tra
két qua.

- Chuyén hoé so dén Chi cuc
Thuy loi.

tai Trung tam
Phuc vu hanh
chinh cong tinh
Thai Nguyén

Budce 2

Phan cdng phong chuyén moén
xu 1y ho so

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Bwoc 3

Phéan cong cong chic xur ly hd
SO

Lanh dao phong
chuyén moén Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buwoc 4

Tham tra ho so cap phép

- Trudng hop hé so khong hop
1é: Trong thoi han 02 ngay lam
viéc ké tir ngay nhan dugc hd
so, tham muu 1anh dao Chi cuc
Thay loi c6 théng bao bing
van ban cho t6 chirc, c4 nhén
dé nghi cip phép hoan chinh
hd so theo quy dinh.

- Trudong hop hd so hop 1é:
thuc hién cac budc tiép theo.

Cong chuc dugc
giao nhiém vu xu
ly hd so ctia Chi
cuc Thuy loi

02 ngay lam viéc

Buoéc 5

Tham dinh ho so cap phép

Lanh dao Chi cuc

1,5 ngay lam viéc
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Chi cuc Thuy loi thdm dinh
phuong an cap phép:

- Trudng hop hd so du didu
kién cap phép, Chi cuc Thuy
loi lap bao céo thdm dinh
chuyén hd so dén Phong Quan
ly xdy dung cong trinh - S¢&
Noéng nghiép va PTNT trinh
Lanh dao S& Nong nghiép va
PTNT.

- Trudng hop hd so khéng du
didu kién cép phép: Chi cuc
Thuy loi thong béo ly do
khong cdp gidy phép gui to
chtic, c4 nhan d& nghi cap

phép.

Thiy loi

Budéce 6

Kiém tra ho so, trinh Lanh dao
S& Nong nghiép va PTNT ky
van ban trinh UBND tinh xem
xét, quyét dinh.

Lanh dao Phong
Quan ly xay dung
cong trinh - S¢&
Noéng nghiép va
PTNT

1/2 ngay lam viéc

Bwoe 7

Ky vén ban trinh UBND tinh
xem Xét, quyet dinh.

Lanh dao S¢
Noéng nghiép va
PTNT

1/2 ngay lam viéc

Buoéc 8

- Van phong UBND tinh tham
muu trinh UBND tinh cép
phép theo quy dinh.

- Trudng hop khong cap phép,
tham muu trinh UBND tinh
thong bao bang van ban, néu rd
ly do gri S& Nong nghiép va
PTNT va td chirc, c4 nhan dé
nghi cép phep

Lanh dao Van
phong UBND tinh

04 ngay lam viéc

Buoc 9

Chuyen két qua vé Bj phan
tiép nhén va tra két qua ciia
S& Nong nghiép va PTNT tai
Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong tinh Thai Nguyén
Cong chire dugc giao nhiém vu
tiép nhan va tra két qua cua
Chi cuc Thuy loi chuyen két
qua dén Bo phan tiép nhan va
tra két qua ctua S& Nong
nghiép va PINT (fai Trung
tédm Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén) dé tra cho t6

Cong chuc dugce
giao nhiém wvu
tiép nhan va tra
két qua cta Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc
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chtrc, ca nhan theo quy dinh.

Tra lgé't qua giai quyét TTHC

B¢ phéan tiép nhan
va tra két qua cua
S& Nong nghiép
va PTINT tai

Buwoc 10 glllr?h to chic, ca nhan theo quy Trang o Phge 1/4 ngay lam viéc
T vu hanh chinh
cong tinh Thai
Nguyén

Toéng thoi gian giai quyét TTHC

10 ngay lam viéc

6. Céap gidy phép nudi trong thity san trong pham vi bio v¢ cong trinh thiy lgi
thudc thim quyén cap phép ciia UBND tinh

Thir tu
cong viéc

Noi dung cong viéc

Trach nhiém xir
ly cong viéc

Thoi gian
giai quyét

Buoc 1

Tiép nhan ho so TTHC tai
B phin tiép nhin va tra
két qua ciia S Nong nghiép
va PTNT tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén

- Coéng chuc dugc giao tiép
nhan va tra két qua xem xét,
kiém tra tinh chinh xac, dé‘ly du
cta hd so; quét (scan) va luu
trit hd so dién tir, cap nhat vao
co s6 dir liéu cua HE théng
thong tin giai quyet TTHC,

- Truong hop hd so chua day
da, chua chinh xac theo quy
dinh, cong chic tiép nhéan ho
so huéng dan dai dién t6 chic,
c4 nhan bd sung, hoan chinh
hd so va néu 1o ly do theo mau
Phiéu yéu cau bd sung, hoan
chinh ho so.

- Trudng hop tir chdi nhan ho
s0, cong chirc tiép nhan hd Y
phai néu rd ly do theo mau
Phiéu tir chdi giai quyét hd so
TTHC.

- Trudng hop hd so ddy du,
chinh xéc theo quy dinh; cong
chire tiép nhan hd so lap Gidy

B6 phan tiép
nhan va tra két
qua cua S& Nong
nghiép va PTNT
tai Trung tam
Phuc vu hanh
chinh cong tinh
Thai Nguyén

1/2 ngay lam viéc
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tiép nhan ho so va hen ngay tra
két qua.

- Chuyén hd so dén Chi cuc
Thuy loi.

Buwoéec 2

Phan cong phong chuyén mén
xu ly ho so

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buwoéc 3

Phan c¢ong cong chirc xur Iy ho
SO

Lanh dao phong
chuyén moén Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buoc 4

Thim tra ho so cip phép

- Trudng hop hd so khéng hop
1é: Trong thoi han 02 ngay lam
viéc ké tir ngay nhan dugc hd
so, tham muu lanh dao Chi cuc
Thay lgi ¢6 théng bdo bing
vin ban cho td chuc, ca nhan
dé nghi cdp phép hoan chinh
hd so theo quy dinh.

- Truong hop hd so hop 1é:
thuc hién céc budc tiép theo.

Cong chuc duogc
giao nhiém vu xwr
Iy ho so cua Chi
cuc Thuy loi

02 ngay lam viéc

Buwoéc 5

Tham dinh ho so cip phép
Chi cuc Thiy loi thim dinh
phuong an cap phép:

- Truong hop hd so du diéu
kién cap phép, Chi cuc Thuy
loi 1ép bao cao thdm dinh
chuyén hd so dén Phong Quan
ly xdy dung cong trinh - S¢
Nong nghiép va PTNT trinh
Lanh dao S& Nong nghiép va
PTNT.

- Trudng hop hd so khong du
didu kién cap phép: Chi cuc
Thuy loi thong bao ly do
khong cap gidy phép gui to
chic, c4 nhan d& nghi cép

phép.

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

05 ngay lam viéc

Buwoc 6

Kiém tra hd so, trinh Lanh dao
S& Nong nghiép va PTNT ky
van ban trinh UBND tinh xem
xét, quyét dinh.

Lanh dao Phong
Quan ly xay dung
cong trinh - S&
Noéng nghiép va
PTNT

01 ngay lam viéc

Buéc 7

Ky vin ban trinh UBND tinh
xem xét, quyét dinh (chuyén hé
thong).

Lanh dao S¢
Noéng nghiép va
PTNT

1/2 ngay lam viéc

Buoc 8

- Van phong UBND tinh tham

Lanh dao Van

05 ngay lam viéc
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muu trinh UBND tinh cép
phép theo quy dinh.

- Trudng hop khong cép phép,
tham muu trinh UBND tinh
thong bao bang vin ban, néu rd
ly do gtri S& Nong nghiép va
PTNT va t6 chitc, c4 nhan dé
nghi cip phép.

phong UBND tinh

Buwoéc 9

Chuyén két qua vé Bo phén
tiép nhan va tra két qua cia
S& Nong nghiép va PTNT tai
Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong tinh Thai Nguyén
Cong chure dugce giao nhiém vu
tiép nhén va tra két qua cua
Chi cuc Thay loi chuyén két
qua dén B phan tiép nhan va
tra két qua coa SO Nong
nghi€p va PTINT (fai Trung
tam Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thdi Nguyén) dé tra cho to
chirc, ca nhan theo quy dinh.

Cong chuc duogc
giao nhiém vu
tiép nhan va tra
két qua cua Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buée 10

Tra két qua giai quyét TTHC
cho to chirc, ¢4 nhan theo quy
dinh.

B6 phan tiép nhan
va tra két qua cia
S& Nong nghiép
va PTNT tai
Trung tam Phuc
vu hanh chinh
cong tinh Thai
Nguyén

1/4 ngay lam viéc

Tbng thoi gian giai quyét TTHC

15 ngay lam viéc

7 Cap gla han, diéu chinh ndi dung gidy phép cho cic hoat dong trong pham vi
bao vé cong trinh thuy loi doi voi cac hoat dong du lich, thé thao, nghién ciru
khoa hoc, kinh doanh, dich vu thudc thim quyen cAp phép ciia UBND tinh

Thir tw
cong viéc

Noi dung cong viéc

Trach nhiém xir
ly cong viéc

Thoi gian
giai quyét

Budée 1

Tiép nhan ho so TTHC tai
B6 phan tiép nhin va tra
két qua ciia S& Nong nghiép
va PTNT tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén

- Cong chuc dugc giao tiép

B6 phan tiép
nhan va tra két
qua cua S¢ Nong
nghiép va PTNT
tai Trung tam
Phuc vu hanh
chinh cong tinh

1/2 ngay lam viéc
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nhan va tra két qua xem xét,
kiém tra tinh chinh xéc, day du
ctia hd so; quét (scan) va luu
trir ho so dién tu, cap nhat vao
co s dit lieu cua Hé théng
thong tin giai quyét TTHC.

- Truong hop hé so chua day
du, chua chinh xac theo quy
dinh, cong chuc tiép nhan ho
so huéng dan dai dién t6 chirc,
ca nhan bd sung, hoan chinh
hd so va néu 1 ly do theo mau
Phiéu yéu cau bd sung, hoan
chinh ho so.

- Trudong hop tir chéi nhan hd
so, cong chtrc tiép nhan hé so
phai néu rd ly do theo mau
Phiéu tir chéi giai quyét hd so
TTHC.

- Trudng hop hd so diy du,
chinh xé4c theo quy dinh; cong
chuc tiép nhan hod so lap Gie"ly
tiép nhan ho so va hen ngay tra
két qua.

- Chuyén hd so dén Chi cuc
Thuy loi.

Thai Nguyén

Bwoc 2

Phan cong phong chuyén mén
xu ly ho so

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buodc 3

Phan cong cong chuc xur ly ho
SO

Lanh dao phong
chuyén moén Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buoc 4

Tham tra ho so cap phép

- Truong hop hd so khéng hop
1¢: Trong thoi han 02 ngay lam
viée ké tir ngay nhan duoc hd
so, tham muu lanh dao Chi cuc
Thay loi c¢6 théng bao bang
van ban cho td churc, ca nhan
dé nghi cép phép hoan chinh
hd so theo quy dinh.

- Truong hop hd so hop 1é:
thuc hién cac budce tiép theo.

Cong chuc duogc
giao nhiém vu xu
ly hé so cua Chi
cuc Thuy loi

02 ngay lam viéc

Buoce S

Tham dinh ho so cip phép
Chi cuc Thuy loi thim dinh
phuong an cap phép:

- Trudng hop hd so du didu

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1,5 ngay lam viéc
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kién cap phép, Chi cuc Thuy
loi 1ap bao cdo tham dinh
chuyén hé so dén Phong Quan
ly xdy dung cong trinh - S¢&
Noéng nghiép va PTNT trinh
Lanh dao S& Nong nghiép va
PTNT.

- Trudng hop hd so khong du
diéu kién cép phép: Chi cuc
Thuy loi thong béo ly do
khong cap gidy phép gui to
chitc, c4 nhan d& nghi cép

phép.

Budc 6

Kiém tra hd so, trinh Lanh dao
S& Nong nghiép va PTNT ky
van ban trinh UBND tinh xem
xét, quyét dinh.

Lanh dao Phong
Quan ly xay dung
cong trinh - S&
Nong nghiép va
PTNT

1/2 ngay lam viéc

Bwoe 7

Ky vén ban trinh UBND tinh
xem xét, quyet dinh.

Lanh dao S¢&
Noéng nghiép va
PTNT

1/2 ngay lam viéc

Buoc 8

- Van phong UBND tinh tham
muu trinh UBND tinh cép
phép theo quy dinh.

- Truong hop khong cap phép,
tham muu trinh UBND tinh
thong bao bang vin ban, néu rd
ly do gui S6 Nong nghiép va
PTNT va t6 chirc, ca nhan dé
nghi cap phep

Lanh dao Van
phong UBND tinh

04 ngay lam viéc

Buoc 9

Chuyen két qua vé B phin
tlep nhan va tra két qua cua
Sé& Nong nghiép va PTNT tai
Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong tinh Thai Nguyén
Cong chirc dugce giao nhiém vu
tiép nhan va tra két qua cua
Chi cuc Thuy loi chuyen két
qua dén Bo phan tiép nhan va
tra két qua cua S& Nong
nghiép va PINT (tai Trung
tam Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén) dé tra cho t6
chtre, ca nhan theo quy dinh.

Cong chuc duogce
giao nhiém vu
tiép nhan va tra
két qua cta Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Budéce 10

Tra ket qua giai quyét TTHC
cho té chirc, ca nhan theo quy

B0 phan tiép nhan
va tra két qua cua

1/4 ngay lam viéc
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dinh.

S& Nong nghiép
va PTINT tai
Trung tam Phuc
vu hanh chinh
cong tinh Thai
Nguyén

Téng thoi gian giai quyét TTHC

10 ngay lam viéc

8. Cap gla han, diéu chinh ndi dung glay phép cho cac hoat dong trong pham
vi bio v€ cong trinh thuy l0| nudi trong thiy sian; n6 min va cic hoat dong
gay n khéc thude tham quyen cap phép cia UBND tinh

Thir tw
cong viéc

Noi dung cong viéc

Trach nhiém xir
ly cong viée

Thoi gian
giai quyet

Buwoc 1

Tiép nhan ho so TTHC tai
Bo phan tiép nhin va tra
két qua ciia S& Nong nghiép
va PTNT tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén

- Cong chuc duoc giao tiép
nhan va tra két qua xem xét,
kiém tra tinh chinh xéc, day da
ctia hd so; quét (scan) va luu
trit hd so dién tir, cap nhat vao
co s¢ dir liéu cua Hé théng
thong tin giai quyet TTHC.

- Trudng hop hé so chua day
du, chua chinh xac theo quy
dinh, cong chuc tiép nhan hd
so huéng dan dai dién t6 chire,
ca nhan bd sung, hoan chinh
hd so va néu rd 1y do theo mau
Phiéu yéu cau bd sung, hoan
chinh hd so.

- Trudng hop tir chdi nhan ho
so, cong chirc tiép nhan ho SO
phai néu rd ly do theo mau
Phiéu tir chéi giai quyét ho so
TTHC:

- Truong hop hd so day du,
chinh xéc theo quy dinh; cong
chire tiép nhan hd so lap Giay
tlep nhén hé so va hen ngay tra
két qua.

- Chuyén hd so dén Chi cuc

B6 phan tiép
nhan va tra két
qua cua SO Nong
nghiép va PTNT
tai Trung tam
Phuc vu hanh
chinh co6ng tinh
Thai Nguyén

1/2 ngay lam viéc
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Thuy loi.

Buwéce 2

Phan cong phong chuyén mon
xtr Iy ho so

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buéc 3

Phan cong cong chirc xir Iy ho
SO

Lanh dao phong
chuyén moén Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buoéc 4

Tham tra ho so cip phép

- Truong hop hd so khong hop
1€: Trong thoi han 02 ngay lam
viéc ké tir ngdy nhan dugc hd
so, tham muu lanh dao Chi cuc
Thuy loi c6 théng bio bang
van ban cho té chirc, c4 nhan
dé nghi cép phép hoan chinh
hé so theo quy dinh.

- Trudng hop hd so hop 1é:
thuc hién cac budc tiép theo.

Cong chuc duogc
giao nhiém vu x
ly hd so cua Chi
cuc Thuy loi

02 ngay lam viéc

Buwoéce S

Tham dinh ho so cap phép
Chi cuc Thay loi thim dinh
phuong an cép phép:

- Trudng hop hd so du diéu
kién cap phép, Chi cuc Thuy
loi lap bao cdo tham dinh
chuyén hd so dén Phong Quan
ly xdy dung cong trinh - S&
No6ng nghiép va PTNT trinh
Lanh dao S& Nong nghiép va
PTNT.

- Trudng hop hd so khong du
didu kién cép phép: Chi cuc
Thuy loi théng bao ly do
khong cip gidy phép g to
chitc, c4 nhan dé nghi cép

phép.

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1,5 ngay lam viéc

Bwoc 6

Kiém tra ho so, trinh Lanh dao
S& Noéng nghiép va PTNT ky
van ban trinh UBND tinh xem
xét, quyét dinh.

Lanh dao Phong
Quan ly xay dung
cong trinh - S&
Nong nghiép va
PTNT

1/2 ngay lam viéc

Buéce 7

Ky vén ban trinh UBND tinh
xem Xxét, quyét dinh.

Lanh dao So¢
Nong nghiép va
PTNT

1/2 ngay lam viéc

Buoéc 8

- Vin phong UBND tinh tham
muu trinh UBND tinh cép
phép theo quy dinh.

- Truong hop khdéng cap phép,

Lanh dao Van
phong UBND tinh

04 ngay lam viéc
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tham muu trinh UBND tinh
théng bao bang vin ban, néu rd
ly do gui S& Nong nghiép va
PTNT va t6 chirc, ca nhan dé
nghi cap phép.

Buéc 9

Chuyén két qua vé Bo phan
tiép nhin va tra két qua cia
Sé& Nong nghiép va PTNT tai
Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong tinh Thai Nguyén
Cong chire dugc giao nhiém vu
tiép nhan va tra két qua cua
Chi cuc Thuy loi chuyén két
qua dén Bo phan tiép nhan va
tra két qua cia S& Nong
nghiép va PTNT (tai Trung
tam Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thdi Nguyén) dé tra cho to
chirc, ca nhan theo quy dinh.

Cong chic duogc
giao nhiém vu
tiép nhan va tra
két qua cta Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buwoce 10

Tra k’é't qua giai quyét TTHC
cho t0 chirc, ca nhan theo quy
dinh.

B6 phan tiép nhén
va tra két qua cua
S& Nong nghiép
va PTNT tai
Trung tam Phuc
vu hanh chinh
cong tinh Thai
Nguyén

1/4 ngay lam viéc

Téng thoi gian giai quyét TTHC

10 ngay lam viéc

9. Cap gla han, diéu chinh ndi dung gidy phép: xiy dung cong trinh méi; lap bén,
bai tap két nguyén liéu, nhién li¢u, vat tw, phuong tién; khoan, dao khio sit dia
chat, thim do, khai thac khoang san, vat lleu xay dlmg, khai thic nuéc duéi dat;
xay dung cong trinh ngam thugc tham quyen cap phép ciia UBND tinh

Th tuw
cOng viéc

Noi dung cong viéc

Trach nhiém xir
ly cong viéc

Thoi gian
giai quyét

Buéc 1

Tiép nhin ho so TTHC tai
B6 phan tiép nhin va tra
két qua ciia S& Nong nghiép
va PTNT tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén

- Cong chuc dugc giao tiép
nhan va tra két qua xem Xe€t,
kiém tra tinh chinh xéc, ddy du
ciia hd so; quét (scan) va luu

B6 phan tiép
nhian va tra két
qua cua S¢ Nong
nghiép va PTNT
tai Trung tam
Phuc vu hanh
chinh coéng tinh
Thai Nguyén

1/2 ngay lam viéc
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trir hd so dién tu, cap nhéat vao
co s¢ dir liéu cua He théng
thong tin giai quyet TTHC.

- Trudong hop hd so chua day
da, chua chinh xac theo quy
dinh, cong chirc tiép nhan hd
so huéng dén dai dién té chic,
c4 nhan bd sung, hoan chinh
hd so va néu 16 1y do theo mau
Phiéu yéu cdu bd sung, hoan
chinh ho so.

- Truong hop tir chdi nhan hd
so, cong chuc tiép nhan hd so
phai néu rd ly do theo miu
Phiéu tir chéi giai quyét ho so
TTHC.

- Trudong hop hd so day du,
chinh xac theo quy dinh; cong
chire tiép nhan ho so lap Giy
tiép nhan hd so va hen ngay tra
két qua.

- Chuyén hé so dén Chi cuc
Thuy loi.

Buwoc 2

Phan c6ng phong chuyén mén
xu ly ho so

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buwoéc 3

Phan cong cong chirc xtr ly ho
SO

Lanh dao phong
chuyén moén Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buwoc 4

Tham tra ho so cap phép

- Trudng hop hd so khong hop
1€: Trong thoi han 02 ngay lam
viéc ké tir ngay nhan duoc hd
so, tham muu lanh dao Chi cuc
Thiy loi ¢6 théng bao bing
van ban cho td churc, ca nhan
d& nghi cép phép hoan chinh
hd so theo quy dinh.

- Trudng hop hd so hop 1é:
thuc hién cac budc tiép theo.

Cong chuc duogc
giao nhiém vu xu
Iy hdé so ctia Chi
cuc Thuy loi

02 ngay lam viéc

Bwoc 5

Thim dinh ho so cip phép
Chi cuc Thiy loi tham dinh
phuong an cap phép:

- Trudng hop hé so du diéu
kién cap phép, Chi cuc Thuy
loi lap bao céo thdm dinh
chuyén ho so dén Phong Quan

Lanh dao Chi cuc
Thuy lgi

05 ngay lam viéc
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ly xay dung cong trinh - So
Nong nghi€p va PTNT trinh
Lanh dao S& Nong nghiép va
PTNT.

- Trudng hop hd so khong du
diéu kién cdp phép: Chi cuc
Thuy loi thong bao ly do
khéng cip gidy phép g to
chitc, cA nhan d& nghi cép

phép.

Buoc 6

Kiém tra ho so, trinh Lanh dao
S& Nong nghiép va PTNT ky
van ban trinh UBND tinh xem
xét, quyét dinh.

Lanh dao Phong
Quan ly xay dung
cong trinh - S&
Nong nghi€p va
PTNT

01 ngay lam viéc

Bwoce 7

Ky vén ban trinh UBND tinh
xem xét, quyét dinh (chuyén hé
thong).

Lanh dao So
Nong nghi€p va
PTNT

1/2 ngay lam viéc

Buoc 8

- Vian phong UBND tinh tham
muu trinh UBND tinh cip
phép theo quy dinh.

- Trudng hop khong cap phép,
tham muu trinh UBND tinh
thong bao bang vin ban, néu rd
ly do gui S& Nong nghiép va
PTNT va td chirc, c4 nhan dé
nghi cap phep

Lanh dao Van
phong UBND tinh

05 ngay lam viéc

Buwoc 9

Chuyen két qua vé Bo phan
tlep nhan va tra két qua ciia
S& Nong nghiép va PTNT tai
Trung tim Phuc vu hanh
chinh cong tinh Thai Nguyén
Cdng chirc duge giao nhiém vu
tlep nhan va tra két qua cua
Chi cuc Thuy loi chuyen két
qua dén Bo phan tlep nhan va
tra két qua cua SO Nong
nghiép va PTINT (tai Trung
tédm Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén) dé tra cho to
chtrc, ca nhan theo quy dinh.

Cong chuc duogc
giao nhiém vu
tiép nhan va tra
két qua cta Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buéc 10

Tra két qua giai quyét TTHC
cho t6 chirc, ca nhan theo quy
dinh.

B6 phan tiép nhén
va tra két qua cia
S¢& Nong nghiép
va PTINT tai
Trung tam Phuc

1/4 ngay lam viéc
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vu hanh chinh
cong tinh Thai
Nguyén

Téng thoi gian giai quyét TTHC 15 ngay lam viéc

10. Cap gla han, diéu chinh noi dung gidy phép cho cac hoat dong trong pham vi
bao vé cong trinh thiy lgi: Trong cay lau nam; hoat dong ciia phwong tién thiy
ndi dia, phuong tién co‘ gioi, trir xe mo t0, xe gan may, phuong ti¢n thiy noi dia

thé so thudc thim quyén cip phép cia UBND tinh

Thi tw
cong viéc

Noi dung cong viéc

Trach nhiém xi
ly cong viée

Thoi gian
giai quyét

Buéce 1

Tiép nhin ho so TTHC tai
B6 phéan tiép nhin va tra
két qua ciia S& Nong nghiép
va PTNT tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén

- Coéng chirc dugc giao tiép
nhan va tra két qua xem xét,
kiém tra tinh chinh xéc, day du
ctia hd so; quét (scan) va luu
trit ho so dién tir, cap nhat vao
co s& dir liéu cua Hé théng
théng tin giai quyét TTHC.

- Trudng hop hé so chua day
da, chua chinh xéc theo quy
dinh, cong chirc tiép nhan hd
so hudng dan dai dién t6 chirc,
ca nhan bd sung, hoan chinh
hd so va néu 16 1y do theo mau
Phiéu yéu cau bd sung, hoan
chinh hd so.

- Truong hop tir chdi nhan hd
s0, cong chirc tiép nhan hd so
phai néu rd ly do theo miu
Phiéu tir chdi giai quyét hd so
TIBC:

- Trudong hop hé so day du,
chinh xac theo quy dinh; cong
chure tiép nhan hd so lap Gidy
tiép nhan hd so va hen ngay tra
két qua.

- Chuyén hd so dén Chi cuc
Thuy loi.

B6 phan tiép
nhan va tra két
qua cua SO Nong
nghiép va PTNT
tai Trung tam
Phuc wvu hanh
chinh c¢ong tinh
Thai Nguyén

1/2 ngay lam viéc

Bwoc 2

Phan cong phong chuyén mén

Lanh dao Chi cuc

1/4 ngay lam viéc
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xu 1y ho so

Thuy loi

Buéc 3

Phén c6ng cong chire xir Iy hd
SO

Lanh dao phong
chuyén moén Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buwoc 4

Théim tra ho so cap phép

- Trudng hop hd so khong hop
1&: Trong thoi han 01 ngay lam
viéc ké tir ngay nhan duogc hd
so, tham muu lanh dao Chi cuc
Thay loi c6 théng béo bing
vin ban cho td chirc, ca nhan
dé nghi cap phép hoan chinh
hd so theo quy dinh.

- Trudng hop hd so hop 1¢:
thuc hién céc budc tiép theo.

Coéng chuc dugc
giao nhiém vu xu
ly hd so cia Chi
cuc Thuy loi

01 ngay lam viéc

Buwoc 5

Tham dinh ho so cip phép
Chi cuc Thay loi thim dinh
phuong an cap phép:

- Trudng hop hd so du didu
kién cip phép, Chi cuc Thuy
loi lap bdo céo thim dinh
chuyén hé so dén Phong Quan
ly xay dung cong trinh - SO
Nong nghiép va PTNT trinh
Lanh dao S& Nong nghiép va
PTNT.

- Trudng hop hd so khong du
diéu kién cap phép: Chi cuc
Thuy lgi thong bao ly do
khong céap gidy phép gui t6
chitc, c4 nhan d& nghi cép
phép.

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/2 ngay lam viéc

Buwoc 6

Ky vén ban trinh UBND tinh
xem xét, quyét dinh (chuyén hé
thong).

Lanh dao So
Nong nghiép va
PTNT

1/4 ngay lam viéc

Buéc 7

- Vin phong UBND tinh tham
muu trinh UBND tinh cép
phép theo quy dinh.

- Trudng hop khong cap phép,
tham muu trinh UBND tinh
thong bao bang vian ban, néu rd
ly do giri S& Nong nghiép va
PTNT va tb chirc, ca nhan dé
nghi cip phép.

Lanh dao Van
phong UBND tinh

02 ngay lam viéc

Buoc 8

Chuyén két qua vé B phin
tiép nhin va tra két qua cia

Céng chuc duogc
giao nhiém vu

1/8 ngay lam viéc
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Sé Nong nghiép va PTNT tai
Trung tiam Phuc vu hanh
chinh cong tinh Thai Nguyén
Cong chure dugce giao nhiém vu
tiép nhan va tra két qua cua
Chi cuc Thuy loi chuyén két
qua dén Bo phan tiép nhan va
tra két qua cua S& Néng
nghi€p va PTINT (tai Trung
tam Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thdi Nguyén) dé tra cho to
chirc, ca nhan theo quy dinh.

tiép nhan va tra
két qua cua Chi
cuc Thuy loi

Tra két qua giai quyét TTHC

B6 phan tiép nhan
va tra két qua cua
S& Nong nghiép

Buéc 9 | cho td chiic, ca nhan theo quy ha PTNT i 1/8 ngay lam viéc
: Trung tam Phuc
dinh. 5 5
vu hanh chinh
cong tinh Thai
Nguyén

Téng thoi gian giai quyét TTHC

05 ngay lam viéc

11. Cép lai gidy phép cho cic hoat dong trong pham vi bio vé cong trinh thiy lgi
trong truong hop bi mat, bi rach, hw héng thugc tham quyén cip phép cia

UBND tinh

Thir tw
cong viéc

Noi dung cong viéc

Trach nhiém xi
ly cong viéc

Thaoi gian
gidi quyét

Buéc 1

Tiép nhan hé so TTHC tai
B6 phéin tiép nhin va tra
két qua ciia S& Nong nghiép
va PTNT tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén

- Coéng chirc dugc giao tiép
nhan va tra két qua xem xét,
kiém tra tinh chinh xac, day du
ciia hd so; quét (scan) va luu
trir hd so dién tir, cip nhat vao
co s& dir liéu cua Hé thong
thong tin giai quyét TTHC.

- Trudng hop hd so chua day
da, chua chinh xac theo quy
dinh, cong chirc tiép nhan ho
so huéng dan dai dién t6 chue,
c4 nhan bd sung, hoan chinh

B6 phan tiép
nhian va tra két
qua cua S¢ Nong
nghiép va PTNT
tai Trung tam
Phuc vu hanh
chinh cong tinh
Thai Nguyén

1/4 ngay lam viéc
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ho so va néu rd 1y do theo mau
Phiéu yéu cdu bd sung, hoan
chinh hd so.

- Truong hop tir chdi nhan hd
so, cong churc tiép nhan hd so
phai néu r5 ly do theo miu
Phiéu tir chéi giai quyét hd so
TTHC.

- Trudong hop hd so diy du,
chinh xac theo quy dinh; cong
chirc tiép nhan hd so lap Gidy
tiép nhan hd so va hen ngay tra
két qua.

- Chuyén hé so dén Chi cuc
Thuy loi.

Budc 2

Phan cong phong chuyén mén
xu ly ho so

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/8 ngay lam viéc

Buéc 3

Phén cong cong chire xir Iy hd
SO

Lanh dao phong
chuyén moén Chi
cuc Thuy loi

1/8 ngay lam viéc

Buoéc 4

Tham tra ho so cap phép

- Trudng hop hd so khong hop
1&: Trong thoi han 1/4 ngay
lam viéc ké tir ngdy nhan duoc
hé so, tham muu lanh dao Chi
cuc Thuy loi c6 théng béo
bing vin ban cho t6 chire, ca
nhan d& nghi cép phép hoan
chinh hd so theo quy dinh.

- Trudng hop ho so hop 1é:
thuc hién cac budc tiép theo.

Cong chuc duoc
giao nhiém vu xtr
ly hd so cua Chi
cuc Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Buwoc 5

Tham dinh hé so cAp phép
Chi cuc Thuy loi tham dinh
phuong éan cap phép:

- Trudong hop hdé so du diéu
kién cap phép, Chi cuc Thuy
loi lap bdo céo thim dinh
chuyén hé so dén Phong Quan
ly xdy dung cong trinh - S&
Nong nghi€p va PTNT trinh
Lanh dao S& Nong nghiép va
PINT.

- Trudng hop hd so khong du
didu kién cap phép: Chi cuc
Thuy loi thong bao ly do
khong cép gidy phép gui t6

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/4 ngay lam viéc








29

chitc, c4 nhan dé nghi cép
phép.

Ky van ban trinh UBND tinh

Lanh dao S¢

Bude 6 | xem xét, quyét dinh (chuyén hé | Nong nghiép va | 1/4 ngay lam viéc
thong). PTNT
- Van phong UBND tinh tham
muu trinh UBND tinh cép
phép theo quy dinh.
- Truong hop khong cap phép, | . . g
Buéc7 |tham muu trinh UBND tinh Lﬁf‘h U‘E‘KID Y:E {5 mpiy Himvie
thong bao bang van ban, néu rd RS i
ly do gii S& Nong nghiép va
PTNT va td chitc, cd nhan dé
nghi cip phép.
Chuyén két qua vé By phin
tiép nhan va tra két qua cia
S& Nong nghiép va PTNT tai
Trung tim Phuc vu hanh
chinh cong tinh Thai Nguyén 2 =
Cong chuc dugc giao nhigém vu C.ong Chl.{c duge
; tiép nhan va tra két qua cta £ 89 nfnem‘ s S
Buéc 8 Chi ey Thily loj huydn két tiep nhén va tra 1/8 ngay lam viéc
- o % g ek ~_ . | két qua cua Chi
qua den Bo phén tiép nhan va cuc Thitv loi
tra két qua cua S& Nong | Y6
nghiép va PTNT (tai Trung
tam Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén) dé tra cho t6
chirc, ca nhan theo quy dinh.
B6 phan tiép nhan
va tra két qua cua
Tra két qua giai quyét TTHC |59 NOng netiep
Buéc 9 |cho td chirc, ca nhan theo quy iy 5 @l g ngay lam viéc
dinh. Trung tam Phuc
: vu hanh chinh
cong tinh Thai
Nguyén

Téng thoi gian giai quyét TTHC

03 ngay lam viéc
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12. Cip lai gidy phép cho cic hoat dong trong pham vi bio v€ cong trinh thiy lgi
trong trwong hop tén chi gi:‘l}: phép da dwge cip bi thay doi do chuyén nhwong,
sap nhap, chia tich, co cdu lai to chirc thudc thim quyén cip phép ciia UBND tinh

Thu t.l'.l: Noi dung cong viéc Tra,ChAnhlgT Xy Th0'| B
cOng viéc ; ly cong viéc giai quyet

Buoc 1

Tiép nhin ho so TTHC tai
B6 phéin tiép nhin va tra
két qua ciia S& Nong nghiép
va PTNT tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cong
tinh Thai Nguyén

- Coéng chirc duge giao tiép
nhan va tra két qua xem xét,
kiém tra tinh chinh xac, day du
ciia hd so; quét (scan) va luu
trir ho so dién tu, cap nhat vao
co s& dir liéu cua Hé théng
thong tin giai quyét TTHC.

- Trudng hop hd so chua diy
du, chua chinh xac theo quy
dinh, cong chuc tiép nhéan hd
so huéng dan dai dién té chire,
c4 nhan bd sung, hoan chinh
hd so va néu rd 1y do theo mau
Phiéu yéu cau bd sung, hoan
chinh h so.

- Trudng hop tir chdi nhan hd
so, cong chuc tiép nhan hd so
phai néu r3 ly do theo miu
Phiéu tir chdi giai quyét hd so
TTHC.

- Truong hop hd so day di,
chinh xac theo quy dinh; cong
chuc tiép nhan hd so lap Gidy
tiép nhan hd so va hen ngay tra
két qua.

- Chuyén hd so dén Chi cuc
Thuy loi.

Bo phan tiép
nhan va tra két
qua cua S& Nong
nghiép va PTNT
tai Trung tam
Phuc vu hanh
chinh coéng tinh
Thai Nguyén

1/4 ngay lam viéc

Bwoce 2

Phan cong phong chuyén mon
xu ly ho so

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/8 ngay lam viéc

Buwoc 3

Phén cdng cong chrc xir Iy hd
SO

Lanh dao phong
chuyén mon Chi
cuc Thuy loi

1/8 ngay lam viéc

Buwoéc 4

Tham tra ho SO cap phép
- Truong hop ho so khéng hop
1é: Trong thoi han 1/4 ngay

Coéng chic dugc
giao nhiém vu xu
ly ho so cua Chi

1/4 ngay lam viéc
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lam viéc ké tir ngay nhan duogc
hd so, tham muu lanh dao Chi
cuc Thuy lgi c6 thong bao
bing vin ban cho té chiec, ca
nhan dé nghi cdp phép hoan
chinh hd so theo quy dinh.

- Truong hop ho so hop 1é:
thuc hién cac budc tiép theo.

cuc Thuy loi

Buwoéce 5

Tham dinh ho so cap phép
Chi cuc Thuy lgi tham dinh
phuong én cap phép:

- Trudong hop hd so du didu
kién cap phép, Chi cuc Thuy
loi lap bao céo thdm dinh
chuyén hd so dén Phong Quan
ly xay dung cong trinh - S¢
No6ng nghiép va PTNT trinh
Lanh dao S& Nong nghiép va
PTNT.

- Trudng hop hd so khong du
diéu kién cap phép: Chi cuc
Thuy lgi théng bao ly do
khong cip gidy phép gui to
chie, c& nhan d& nghi cép

phép.

Lanh dao Chi cuc
Thuy loi

1/4 ngay lam viéc

Budéce 6

Ky van ban tr1nh UBND tinh
xem xét, quyét dinh (chuyén hé
thong).

Lanh dao S¢
Nong nghiép va
PTNT

1/4 ngay lam viéc

Buoéc 7

- Vian phong UBND tinh tham
muu trinh UBND tinh cép
phép theo quy dinh.

- Truong hop khéng cap phép,
tham muu trinh UBND tinh
thong bao bang vin ban, néu rd
ly do gui S6 Nong nghiép va
PTNT va t6 chuc, ca nhan dé
nghi cap phep

Lianh dao Van
phong UBND tinh

1.5 ngay lam viéc

Budc 8

Chuyen két qua ve Bo phan
tiép nhan va tra két qua cia
Sé& Nong nghiép va PTNT tai
Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong tinh Thai Nguyén
Cdng chue duge giao nhiém vu
tiép nhan va tra két qua cua
Chi cuc Thuy loi chuyen két
qua dén BO phan tiép nhan va

Cong chuc duoc
giao nhiém vu
tiép nhan va tra
két qua cta Chi
cuc Thuy loi

1/8 ngay lam viéc
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tra két qua cua SO Nong
nghiép va PTNT (tai Trung
tam Phuc vu hanh chinh céng
tinh Théi Nguyén) dé tra cho t6
chirc, cé nhén theo quy dinh.

Tra két qua giai quyét TTHC

B phan tiép nhan
va trd két qua cua
S& Nong nghiép

Budce 9 | cho t6 chic, ca nhan theo quy va PT}\IT tal 1/8 ngay lam viéc
dinh. Trung tam Phuc
? vu hanh chinh
cong tinh Thai
Nguyén

Tong thoi gian giai quyét TTHC

03 ngay lam viéc











